Biểu 5: TỔNG HỢP DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ CUNG CẤP THỰC PHẨM
NĂM HỌC 2022 – 2023
( kèm theo công văn số 1226/UBND-YT ngày 06/07/2022 )

Tên trường: Trường Mầm non Nắng Mai
Địa chỉ : Tổ 29 P. Thượng Thanh – Q. Long Biên – TP Hà Nội.
Dự kiến số học sinh đăng ký ăn bán trú: 200 học sinh

	TT
	Danh mục ( loại ) thực phẩm cung cấp
	Tên cơ sở cung cấp thực phẩm
	Ghi chú

	1
	- Thịt bò, thịt lợn, thịt gia cầm, trứng gà.
- Trái cây, rau củ quả.
- Hải sản đông lạnh, cá thu.
- Thủy sản.
- Bún tươi, bánh phở tươi.
- Giò, chả, xúc xích.
- Đậu phụ, đậu phụ hộp.
- Gia vị đồ khô, mỳ chũ, nấm.
- Caramen, bánh mỳ gối.
	

[bookmark: _GoBack]- Công ty TNHH Thực phẩm Hà Nội Xanh
- ĐT: 0917.938.683
- Địa chỉ : Số 17, ngõ 151/84 Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, quận Hoàng Mai, hà Nội
	

	2
	Nước đóng chai nhãn hiệu Atlanta
	- Công ty cổ phần Atlanta Việt Nam
- ĐT: 0983.292.993
- Địa chỉ: Số 16, ngõ 376 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội
	







	3
	Bánh ngọt, sữa chua, caramen
	- Công ty TNHH MTV Hải Tân.
- Địa chỉ: Lô NO05-A16, khu tái định cư Giang Biên, phường Giang Biên, quận Long Biên, HN.
	

	4
	Gạo, đỗ xanh, lạc
	- Hộ kinh doanh Vũ Thị Thảo.
- ĐT: 0932.333.346
- Địa chỉ: Số 4 Ô cách, phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội.
	

	5
	Sữa bột Chillax IQ Gold
	- Công ty cổ phần đầu tư Levitrue Việt Nam.
- Địa chỉ: Số 59/97/168 đường Kim Giang, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
	



                                                                                                  Long Biên, ngày 04 tháng 08 năm 2022
                                                                                                  Hiệu trưởng


                                                                                                Lê Thị Hương Giang
